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Phụ lục II: 

CHI TIẾT DANH MỤC THIẾT BỊ 

Dự án “Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị 

hệ thống khảo kiểm nghiệm giống cây trồng” 

 (Kèm theo Quyết định số         /QĐ-BNN-XD, ngày         tháng      năm       . 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

TT Danh mục thiết bị Đơn vị Số lượng 

I THIẾT BỊ PHỤC VỤ KHẢO KIỂM NGHIỆM    

1 Tại trụ sở Trung tâm KKN giống, cây tr ồng Quốc gia    

- Cân điện tử phân tích các loại Cái 10 

- Máy sấy Cái 1 

- Máy đo ẩm độ nhanh Cái 10 

- Máy quang phổ Bộ 1 

2 Tại Trạm KKN giống, sản phẩm giống cây trồng Từ Liêm    

- Máy đo ẩm độ nhanh Cái 2 

- Cân khối lượng hạt Cái 2 

- Máy cày gồm máy kéo, dàn xới, lưỡi cày Bộ 1 

- Máy phun thuốc Cái 2 

- Máy băm cây ngô Cái 1 

- Máy cắt cỏ Cái 2 

- Máy phay đất Cái 1 

3 Tại Trạm KKN giống, sản phẩm giống cây trồng Văn 

Lâm 

   

- Kho lạnh bảo quản hạt giống (thể tích: 259m3) HT 1 

- Thiết bị bay không người lái có gắn camera ghi hình Bộ 1 

- Máy ảnh Cái 1 

- Máy đo ẩm độ nhanh Cái 2 

 - Máy cày gồm máy kéo, dàn xới, lưỡi cày Bộ 1 

- Máy phun thuốc Cái 1 

- Máy cắt cỏ Cái 1 

- Máy tuốt lúa Cái 1 

4 Tại Trung tâm KKN giống, sản phẩm giống cây trồng 

miền Trung 

    

- Kho lạnh bảo quản hạt giống (thể tích: 135,4m3) HT 1 

- Máy đo ẩm độ nhanh Cái 1 
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TT Danh mục thiết bị Đơn vị Số lượng 

- Máy cày gồm máy kéo, dàn xới, lưỡi cày Bộ 1 

- Máy phay đất Cái 2 

- Máy xới đất tạo luống Cái 1 

- Bàn thí nghiệm Bộ 18 

-  Ghế thí nghiệm Bộ 36 

5 Tại Trung tâm KKN giống, sản phẩm giống cây trồng 

Tây Nguyên 

    

- Thiết bị bay không người lái có gắn camera ghi hình Bộ 1 

- Máy ảnh  Cái 1 

- Máy đo ẩm độ nhanh Cái 3 

- Máy phun thuốc Cái 3 

- Máy băm cây ngô Cái 1 

- Máy cắt cỏ Cái 3 

- Máy tuốt lúa Cái 3 

- Trống phân loại gạo Cái 2 

- Cân điện tử Cái 2 

- Máy sấy công nghiệp HT 1 

- Thước cặp điện tử Cái 3 

- Cân điện tử  Cái 2 

6 Tại Trạm Khảo nghiệm và hậu kiểm giống cây trồng 

Đông Nam Bộ 

    

- Thiết bị bay không người lái có gắn camera ghi hình Bộ 1 

- Máy ảnh Cái 1 

- Máy đo ẩm độ nhanh Cái 3 

- Máy cày gồm máy kéo, dàn xới, lưỡi cày Bộ 1 

- Máy phun thuốc Cái 1 

- Máy băm cây ngô Cái 1 

- Máy cắt cỏ Cái 1 

- Máy tuốt lúa Cái 3 

II THIẾT BỊ LÀM VIỆC     

1 Tại trụ sở Trung tâm KKN giống, cây trồng Quốc gia     

- Máy photocopy Cái 1 

- Máy in màu Cái 1 

2 Tại Trạm KKN giống, sản phẩm giống cây trồng Từ Liêm     
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TT Danh mục thiết bị Đơn vị Số lượng 

- Máy tính để bàn đồng bộ bao gồm cả màn hình Bộ 4 

- Máy in đen trắng Cái 2 

- Thiết bị trình chiếu gồm máy chiếu và màn chiếu điện HT 1 

- Tủ hồ sơ tài liệu Cái 9 

- Bàn, ghế làm việc Bộ 9 

- Bàn phòng họp Cái 1 

  Ghế phòng họp Cái 14 

3 Tại Trạm KKN giống, sản phẩm giống cây trồng Văn Lâm     

- Máy tính để bàn đồng bộ bao gồm cả màn hình Bộ 2 

- Máy in đen trắng Bộ 2 

4 Tại Trung tâm KKN giống, sản phẩm giống cây trồng 

miền Trung 

    

- Máy photocopy Cái 1 

- Máy tính để bàn đồng bộ bao gồm cả màn hình Bộ 4 

- Máy in đen trắng Cái 2 

- Bàn ghế làm việc cho lãnh đạo Bộ 1 

- Bàn ghế làm việc Bộ 10 

- Tủ hồ sơ tài liệu Cái 5 

- Bàn phòng tập huấn Cái 24 

- Ghế phòng tập huấn Cái 48 

- Thiết bị trình chiếu gồm máy chiếu và màn chiếu điện HT 1 

- Bục tượng Bác Cái 1 

- Bục phát biểu Cái 1 

- Tủ trưng bày mẫu Cái 3 

5 Tại Trung tâm KKN giống, sản phẩm giống cây trồng 

Tây Nguyên 

    

- Máy Scan Cái 1 

- Máy tính để bàn đồng bộ bao gồm cả màn hình Bộ 5 

- Máy in đen trắng Cái 2 

- Máy in màu Cái 1 

- Thiết bị trình chiếu gồm máy chiếu và màn chiếu điện HT 1 

- Bàn ghế làm việc cho lãnh đạo Bộ 1 

- Bàn, ghế làm việc Bộ 8 

- Tủ hồ sơ tài liệu Cái 6 
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TT Danh mục thiết bị Đơn vị Số lượng 

- Bàn phòng tập huấn Cái 20 

- Ghế phòng tập huấn Cái 40 

- Bục tượng Bác Cái 1 

- Bục phát biểu Cái 1 

6 Tại Trạm Khảo nghiệm và hậu kiểm giống cây trồng 

Đông Nam Bộ 

    

- Máy photocopy Cái 1 

- Máy tính để bàn đồng bộ bao gồm cả màn hình Bộ 5 

- Máy in đen trắng Cái 2 

- Máy in màu Cái 1 

III THIẾT BỊ CÔNG TRÌNH     

1 Tại Trạm KKN giống, sản phẩm giống cây trồng Từ Liêm     

- Máy bơm chìm giếng khoan, động cơ điện Bộ 1 

2 Tại Trạm KKN giống, sản phẩm giống cây trồng Văn Lâm     

- Điều hoà nhiệt độ 1 chiều, loại treo tường Bộ 8 

- Máy biến áp 180kVA-35(22)/0,4kV và các tủ điện, thiết 

bị, phụ kiện kèm theo. 

Bộ 1 

3 Tại Trung tâm KKN giống, sản phẩm giống cây trồng 

miền Trung 

    

- Điều hoà nhiệt độ 1 chiều, loại treo tường Bộ 13 

4 Tại Trạm Khảo nghiệm và hậu kiểm giống cây trồng 

Đông Nam Bộ 

    

- Máy bơm chìm giếng khoan, động cơ điện  Bộ 2 

- Máy bơm ly tâm trục ngang, động cơ điện Bộ 2 
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